
UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MN LÊ LỢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lê Lợi, ngày  02 tháng 07 năm 2024 

 

BIÊN BẢN 

V/v Niêm yết công khai kết quả Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024 

Trường Mầm non Lê Lợi 

  

 I. Thời gian: Vào hồi 08h00 phút ngày 02 tháng 07 năm 2024. 

          II. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Lê Lợi 

 III. Thành phần: 

          1, Đ/C Nguyễn Thị Loan -  Hiệu trưởng 

 2, Đ/C Vũ Thị Nghiêm - Phó hiệu trưởng 

 3, Đ/C Vũ Thị Quyên - Phó hiệu trưởng 

          4, Đ/C Lương Thị Mến  - Chủ tịch công đoàn  

          5, Đ/C Nguyễn Thị Non  -  Trưởng ban thanh tra nhân dân  

 6, Đ/C Đỗ Thị Lan Chi - Kế toán – Thư ký 

          7, Đ/C Nguyễn Thị Phương - Bí thư đoàn thanh niên  

 IV. Nội dung:  

 Căn cứ Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024 ngày 01 tháng 7 năm 2024 

của Hội đồng xét thăng hạng CDNN tỉnh Hải Dương; 

           Nhà trường tiến hành lập biên bản về việc niêm yết công khai kết quả xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương 

năm 2024 trường Mầm non Lê Lợi. 

 Thời gian niêm yết từ ngày 02 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 11 tháng 7 năm 

2024, việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 10 ngày.  

 Địa điểm công khai: Tại bảng tin của Nhà trường; trên trang web nhà trường; 

nhóm Zalo của nhà trường. 

Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) về nội dung công khai nêu trên đề nghị gửi về bộ 

phận văn phòng nhà trường để được giải đáp. 



          Biên bản lập xong hồi 08h15 cùng ngày, đại diện những người có liên quan 

cùng thống nhất thông qua./. 

 

Thư ký 

 

 
 

Đỗ Thị Lan Chi 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Loan 

 

         

   

           

 









 Trang 1

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CDNN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2024 BIỂU 2B

 KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2024 TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I CẤP MẦM NON
(Kèm theo Thông báo số                  /TB-HĐTH ngày  01/7/2024 của Hội đồng xét thăng hạng)

TT Họ và tên
Ngày. tháng. năm sinh Chức vụ hoặc chức

danh công tác Huyện, TP, TX Cơ quan, đơn vị đang làm
việc

Hạng, CDNN đề nghị  xét
thăng hạng

Kết quả thẩm định theo chỉ tiêu
cơ cấu Ghi chú

Nam Nữ Hạng
CDNN đề
nghị xét
thăng
hạng

Mã số CDNN
đề nghị xét
thăng hạng

ĐẠT KHÔNG ĐẠT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Trần Thị Dịu 24/11/1973 Phó HT Cẩm Giàng MN Cẩm Phúc I V.07.02.24 ĐẠT

2 Ngô Thị Thoan 11/06/1974 Phó HT Cẩm Giàng MN Cẩm Phúc I V.07.02.24 ĐẠT

3 Nguyễn Thị Mạnh 01/11/1976 Giáo viên Cẩm Giàng MN Cẩm Phúc I V.07.02.24 ĐẠT

4 Lê Thị Huyền 08/09/1971 Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Lai Cách I V.07.02.25 ĐẠT

5 Nguyễn Thị Hoa 20/10/1968 Phó hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Lai Cách I V.07.02.25 ĐẠT

6 Nguyễn Thị Thu Hà 26/01/1976 Giáo viên Cẩm Giàng MN Lai Cách I V.07.02.25 ĐẠT

7 Hồ Thị Lan 24/4/1971 HT Cẩm Giàng MN Cẩm Điền I V.07.02.24 ĐẠT

8 Trần Thị Ngát 25/10/1975 PHT Cẩm Giàng MN Cẩm Điền I V.07.02.24 ĐẠT

9 Nguyễn Thị Bắc 10/05/1974 Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Hưng I V07.02.04 ĐẠT

10 Nguyễn Thị Hải 20/10/1968 P.Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Hưng I V07.02.04 ĐẠT

11 Hoàng Thị Thơm 06/06/1972 P.Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Hưng I V07.02.04 ĐẠT

12 Vũ Thị Hương Quế 27/8/1979 Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Thạch Lỗi I V.07.02.24 ĐẠT

13 Vũ Thị Huệ 23/04/1980 TTCM Cẩm Giàng MN Thạch Lỗi I V.07.02.24 ĐẠT

14 Vũ Thị Lưu 02/09/1983 TPCM Cẩm Giàng MN Thạch Lỗi I V.07.02.24 KHÔNG ĐẠT

15 Nguyễn Thị Thắng 04/12/1973 Hiệu Trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Vũ I V.07.02.24 ĐẠT

16 Phạm Thị Thu Bồn 20/10/1968 Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Hoàng I V07.02.24 ĐẠT

17 Nguyễn Thị Vân 28/5/1983 Phó hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Hoàng I V07.02.24 ĐẠT

18 Nguyễn Thị Thơm 20/09/1980 Tổ trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Hoàng I V07.02.24 ĐẠT

19 Nguyễn Thị Nhung 06/12/1968 Hiệu trưởng Cẩm Giàng MN Cẩm Văn I V.07.02.24 ĐẠT



 Trang 21

457 Phạm Thị Hiền 04/11/1984 Phó hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Gia Hòa I V.07.02.24 ĐẠT

458 Đỗ Thị Huế 02/01/1974 Phó hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Gia Hòa I V.07.02.24 ĐẠT

459 Vũ Thị Ngà 20/02/1969 Giáo viên Gia Lộc Mầm non Gia Hòa I V.07.02.24 ĐẠT

460 Nguyễn Thị Lý 10/06/1974 Hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Gia Khánh I V.07.02.24 ĐẠT

461 Lê Thị Minh 28/12/1985 Phó hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Gia Khánh I V.07.02.24 ĐẠT

462 Nguyễn Thị Diệp 01/12/1984 Giáo viên Gia Lộc Mầm non Gia Khánh I V.07.02.24 ĐẠT

463 Vũ Thị Thơm 06/4/1985 Giáo viên Gia Lộc Mầm non Gia Khánh I V.07.02.24 ĐẠT

464 Nguyễn Thị Ly 29/7/1977 Hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Gia Lương I V.07.02.24 ĐẠT

465 Vũ Thị Lương 16/01/1981 Phó hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Gia Lương I V.07.02.24 ĐẠT

466 Phạm Thị Nền 14/01/1971 Hiệu trưởng Gia Lộc MN Gia Tân I V.07.02.24 ĐẠT

467 Nguyễn Thị Vân 31/03/1972 Phó hiệu trưởng Gia Lộc MN Gia Tân I V.07.02.24 ĐẠT

468 Nguyễn Thị Xuân Mai 26/5/1980 Phó hiệu trưởng Gia Lộc MN Gia Tân I V.07.02.24 ĐẠT

469 Đoàn Thị Thoa 04/08/1973 Hiệu trưởng Gia Lộc Trường Mầm non Hoa
Hồng I V.07.02.24 ĐẠT

470 Bùi Thị Trọng 23/11/1980 Phó HT Gia Lộc Trường Mầm non Hoa
Hồng I V.07.02.24 ĐẠT

471 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 02/01/1973 Giáo viên Gia Lộc Trường Mầm non Hoa
Hồng I V.07.02.24 ĐẠT

472 Đào Thị Bích Hạnh 19/10/1978 Giáo viên Gia Lộc Trường Mầm non Hoa
Hồng I V.07.02.24 ĐẠT

473 Đỗ Thị Quế 27/05/1984 Giáo viên Gia Lộc Trường Mầm non Hoa
Hồng I V.07.02.24 KHÔNG ĐẠT

474 Nguyễn Thị Mai 20/07/1972 Hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Hoàng Diệu I V.07.02.24 ĐẠT

475 Nguyễn Thị Loan 20/03/1984 Hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Lê Lợi I V.07.02.24 ĐẠT

476 Vũ Thị Nghiêm 07/08/1977 Phó Hiệu trưởng Gia Lộc Mầm non Lê Lợi I V.07.02.24 ĐẠT

477 Phạm Thị Thúy Kiều 03/11/1984 Hiệu trưởng Gia Lộc Trường MN Nhật Tân I V.07.02.24 ĐẠT

478 Phạm Thị Hương 12/09/1975 Phó Hiệu trưởng Gia Lộc Trường MN Nhật Tân I V.07.02.24 ĐẠT

479 Dương Thị Thu Hằng 16/08/1978 Phó Hiệu trưởng Gia Lộc Trường MN Nhật Tân I V.07.02.24 ĐẠT

TT Họ và tên
Ngày. tháng. năm sinh Chức vụ hoặc chức

danh công tác Huyện, TP, TX Cơ quan, đơn vị đang làm
việc

Hạng, CDNN đề nghị  xét
thăng hạng

Kết quả thẩm định theo chỉ tiêu
cơ cấu Ghi chú

Nam Nữ Hạng
CDNN đề
nghị xét
thăng
hạng

Mã số CDNN
đề nghị xét
thăng hạng

ĐẠT KHÔNG ĐẠT
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